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                Tuần Giáo, ngày       tháng 6 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện “Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2021” 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo  

            

Căn cứ Văn bản số 1281/SNN- QLCL ngày 10/6/2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc Báo báo kết quả thực hiện “Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2021”.  

UBND huyện Tuần Giáo báo báo kết quả thực hiện “Kế hoạch hành động 

bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 

2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG NĂM 2021 

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 04/01/2021 về 

việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và mùa Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 45/KH-

UBND ngày 14/01/2021 về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP và gian 

lận thương mại trên địa bàn theo Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng các sản 

phẩm, dịch vụ thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

(Có bảng 01 kèm theo) 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng 

vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản 

Các cơ quan đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc 

BVTV an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, 

đúng thời điểm và đúng phương pháp); lồng ghép các nội dung tuyên truyền 

thông qua quá trình triển khai các lớp tập huấn khuyến nông, các lớp đào tạo 

nghề nông nghiệp…  

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là các văn bản chỉ đạo phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát, bệnh Viêm da nổi cục lây lan trên địa bàn 

huyện Tuần Giáo. 



Tuyên truyền, phổ biến cho người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

biết về các mức xử phạt hành chính thậm chí truy tố hình sự đối với các hành vi 

vi phạm quy định về vệ sinh ATTP trong Bộ Luật Hình sự.  

Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng kết quả điều tra, truy xuất 

và xử lý các vụ việc vi phạm được phát hiện về ATTP nông, lâm, thủy sản. 

Ngăn chặn, xử lý dứt điểm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng 

kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc 

bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo niềm tin 

cho người tiêu dùng thực phẩm nông lâm thuỷ sản. 

Chấn chỉnh việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt, giảm thiểu ô 

nhiễm vi sinh vật có hại. 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc địa bàn quản lý ký bản 

cam kết, sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (có mẫu tại phụ lục I Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT kèm theo). 

2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, 

ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. 

 Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo triển khai 19 xã, thị trấn tiếp 

tục thực hiện việc ký cam kết theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2018/TT- 

BNNPTNT; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, ngày 16/9/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên. Tính đến thời điểm hiện tại, số cơ sở đã triển khai ký cam kết 

lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 là 89 cơ sở kinh doanh rau, củ, quả, thực phẩm 

tươi sống.  (Có bảng số 10 kèm theo) 

2.3. Công tác quy hoạch giết mổ và tình hình quản lý cơ sở giết mổ động 

vật: trên địa bàn huyện có 22 hộ giết mổ quy mô nhỏ lẻ.  

(Có bảng 14 kèm theo) 

3. Tăng cường nguồn lực  

(Có Bảng 18 kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được  

Công tác VSATTP trong 6 tháng đầu năm luôn nhận được sự quan tâm 

của các Cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo về chuyên môn của các Sở, 

ban ngành tỉnh; sự phối kết hợp của các ban ngành và các tổ chức đoàn thể triển 

khai tổ chức thực hiện.  

2. Tồn tại, hạn chế  

Do hầu hết hình thức sản xuất của các hộ dân mang tính chất nhỏ lẻ, mang 

tính tự phát, theo mùa vụ chưa có liên kết nên việc triển khai ký cam kết an toàn 

thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn. 



Do chưa có cán bộ đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực chất lượng ATTP, 

chưa đáp ứng được thực tế, nên ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh 

doanh còn hạn chế, chưa sâu rộng, phần lớn các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa chưa 

nắm bắt được các qui định pháp luật về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Việc tổ chức thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BNN&PTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT tại đa số các địa phương còn mang tính hình thức, hiệu quả 

chưa cao, tỷ lệ các cơ sở được kiểm tra sau khi ký cam kết còn quá thấp, chưa 

kiểm soát được các mối nguy về ATTP tại các công đoạn sản xuất, kinh doanh 

ban đầu nhỏ lẻ. 

 III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021  

Các cơ, quan đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức ngành 

Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm 

soát chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản trên địa bàn. Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản và 

các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP nông, lâm, thủy 

sản thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện “Kế hoạch hành động bảo đảm 

ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 

2021” của UBND huyện Tuần Giáo./.  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Điện Biên (b/c); 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND - UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.                                                
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Đơn vị gửi báo cáo: UBND huyện Tuần Giáo 

Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

 

Bảng số 01 

 

Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp, an toàn thực phẩm được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2021 
(Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày      /6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

TT Tên văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành 

1 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội 

Xuân 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. 

 

Kế hoạch số 

03/KH-BCĐ 
04/01/2021 

2 Đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 Kế hoạch số 

45/KH-UBND 
14/01/2021 



 
Đơn vị gửi báo cáo: UBND huyện Tuần Giáo 

Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Bảng số 10 

 

Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 trong 6 tháng đầu 

năm 2021 
(Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày...../6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

Tổng số cơ sở 

thuộc đối tượng 

triển khai Thông 

tư số 17 (tính đến 

thời điểm báo cáo) 

Số cơ sở ký cam kết 

trong tháng/ lũy kế 

đến thời điểm báo cáo 

Số cơ sở được kiểm tra 

trong tháng/ lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

Số cơ sở chưa đạt yêu 

cầu trong tháng/ lũy 

kế đến thời điểm báo 

cáo 

Lý 

do 

chưa 

đạt 

yêu 

cầu 

89 89    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Đơn vị gửi báo cáo: UBND huyện Tuần Giáo 

Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Bảng số 14 

 

Bảng số 13.2. Thống kê cơ sở giết mổ động vật 6 tháng đầu năm 2021 
(Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày...../6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở Địa Chỉ 

Đối 

tượng 

Công suất 

thiết kế 

(con/ngày) 

Công 

suất 

thực tế 

(con/ng

ày) 

Hình 

thức 

sản 

xuất 

Số 

GCN 

Ngày 

Cấp 

GCN 

Cơ 

quan/Tổ 

chức 

cấp 

GCN 

Ghi 

chú 

[1] [2] [4]  [8] [9] [10] [12] [13] [14] [16] 

1 Lò Văn Xuấn Quài Cang - Tuần Giáo Trâu, bò  1 

Cơ sở 

nhỏ lẻ 

 

    

2 Lò Thị Hoa Quài Cang - Tuần Giáo Trâu, bò  1     

3 Lò Văn Sinh Quài Cang - Tuần Giáo Lợn  1     

4 
Lò Văn Lả Quài Cang - Tuần Giáo Lợn 

 1     

5 
Lò Thị May TT TG - Tuần Giáo Lợn  1     

6 Lò Thị Hoan TT TG - Tuần Giáo Lợn  1 ... ... ... ... 

7 Nguyễn Thị Thủy Khối Tân tiến - TT Tuần Giáo Lợn  3     

8 Nguyễn Thị Nga Khối Trường Xuân- TT Tuần 

Giáo 

Lợn  2     

9 Nguyễn Thị Yến Khối Tân tiến - TT Tuần Giáo Lợn  2     

10 Nguyễn Thị 

Chung 

Khối Tân tiến - TT Tuần Giáo Lợn  2     

11 Nguyễn Văn 

Hiệu 

Khối Tân tiến - TT Tuần Giáo Lợn  1     

12 Lò Thị Hương Quài Tở - Tuần Giáo Lợn  1     

13 Hoàng Thị Thoa TT.Tuần Giáo - Tuần Giáo Lợn  1     

14 Lò Văn Thiện Quài Tở - Tuần Giáo Lợn  1     

15 Lò Văn Thành Quài Tở - Tuần Giáo Lợn  1     

16 Bạc Thị Thủy Quài Cang - Tuần Giáo Lợn  1     

17 Lò Thị Thu Quài Cang - Tuần Giáo Lợn  1     

18 Lò Thị Phóng Quài Tở - Tuần Giáo Lợn  1     

19 Bạc Cầm Toàn TT TG - Tuần Giáo Lợn  1     

20 Lò Thị Lả Quài Tở - Tuần Giáo Lợn  1     

21 Phạm Thị Tuyến Bản Tân Lập- Quài Tở- TG Gà  7     

22 Nguyễn Thị Ái Bản Tân Lập- Quài Tở- TG Gà  7     

 

 

 

 

 



 

Đơn vị gửi báo cáo: UBND huyện Tuần Giáo 

Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Bảng số 18 

 

Biểu 16.2. Số lượng nhân sự địa phương sáu tháng đầu năm 2021 

(Kèm theo báo cáo số         /BC-UBND ngày...../6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

TT Lĩnh vực 

Số lượng nhân sự sáu tháng/năm 

hiện tại 

Kế hoạch nhân sự sáu 

tháng/năm tiếp theo 

Tổng cộng 

Chia ra 
Tổng 

cộng 

Chia ra 

Công 

chức 
LĐHĐ 

Công 

chức 
LĐHĐ 

1 Lãnh đạo đơn vị 1 1  1 1  

2 
Cán bộ làm công tác quản lý 

chất lượng nông lâm thủy sản 
1 1  1 1  

3 
Cán bộ làm công tác kiểm 

nghiệm, xét nghiệm 
0      

4 Cán bộ làm công tác thanh tra 0      

5 
Cán bộ làm công tác tổng hợp, 

văn phòng, tài chính 
0      

6 Khác (nêu rõ vị trí nếu có) 0      

 Tổng cộng 2 2  2 2  
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